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423 36571350 Nguyễn Nhật Hà 03/8/2009 Lớp 1/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 ca 1 8h - 9h

424 36996368 Lê Huỳnh Thị Ngọc Hân 06/5/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 3 ca 1 8h - 9h

425 35307897 Nguyễn Nguyên Hoàng 04/12/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 ca 1 8h - 9h

426 37586216 Nguyễn Đức Khang 29/10/2007 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 ca 1 8h - 9h

427 37323277 Nguyễn Đoàn Khê 01/01/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 ca 1 8h - 9h

428 36996189 Trang Thị Diễm Mi 19/4/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 3 ca 1 8h - 9h

429 36291011 Lâm Mỹ Nghiếm 24/4/2004 Lớp 6/4 THCS Vĩnh Bình Nam 1 ca 1 8h - 9h

430 35298350 Nguyễn Quỳnh Như 05/3/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 ca 1 8h - 9h

431 34780770 Trần Hoàng Quân 12/07/2004 Lớp 6/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 ca 1 8h - 9h

432 40864907 Trần Thị Phương Thảo 09/5/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 ca 1 8h - 9h

433 38238701 Nguyễn Kim Thảo 02/9/2004 Lớp 6/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 ca 1 8h - 9h

434 38230504 Trần Thị Thiên Thiên 13/03/2004 Lớp 6/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 ca 1 8h - 9h

435 36571613 Trần Ngọc Anh Thư 19/6/2009 Lớp 1/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 ca 1 8h - 9h

436 36996703 Võ Minh Toàn 16/4/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 3 ca 1 8h - 9h

437 35137372 Đoàn Thùy Trang 01/01/2009 Lớp 1/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 ca 1 8h - 9h

438 2711537 Phạm Châu Diễm Trinh 01/4/2004 Lớp 6/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 ca 1 8h - 9h

439 36558267 Trần Thị Phương Vi 25/02/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 ca 1 8h - 9h

440 36571739 Nguyễn Kim Y 03/10/2009 Lớp 1/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 ca 1 8h - 9h

441 36646272 Tô Kì Ân 22/5/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 2 9h30-10h30

442 37159785 Nguyễn Nhựt Anh 25/02/2008 Lớp 2/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 2 9h30-10h30

443 20393258 Dương Ngọc Lan Hương 31/01/2008 Lớp 2/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 2 9h30-10h30

444 36507401 Lê Duy Khang 02/3/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 2 9h30-10h30

445 28632256 Hồ Tấn Khuyên 20/8/2008 Lớp 2/3 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 2 9h30-10h30

446 36503219 Bùi Việt Long 16/02/2008 Lớp 2/3 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 2 9h30-10h30

447 37160169 Huỳnh Nguyễn Hoàng Nam 18/01/2008 Lớp 2/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 2 9h30-10h30

448 40837923 Phạm Văn Ngọ 18/11/2002 Lớp 8/4 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 2 9h30-10h30

449 19220404 Đỗ Cao Thảo Nguyên 01/02/2002 Lớp 8/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 2 9h30-10h30
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450 20239242 Ngô Ngọc Như 22/02/2002 Lớp 8/4 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 2 9h30-10h30

451 36646125 Nguyễn Thảo Quyên 26/3/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 2 9h30-10h30

452 35404837 Mai Đức Thành 01/03/2002 Lớp 8/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 2 9h30-10h30

453 36572175 Mai Nhã Vy 27/6/2008 Lớp 2/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 2 9h30-10h30

454 36506910 Nguyễn Như Ý 15/01/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 2 9h30-10h30

455 19286133 Trần Thái An 19/09/2001 Lớp 9/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 3 11h -12h

456 28699624 Nguyễn Thị Quyền Chân 18/08/2001 Lớp 9/3 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 3 11h -12h

457 35627217 Đặng Vĩ Khang 23/05/2001 Lớp 9/3 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 3 11h -12h

458 35302751 Tô Thị Yến Nhi 06/02/2001 Lớp 9/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 3 11h -12h

459 35824732 Trương Tấn Thành 28/01/2001 Lớp 9/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 3 11h -12h

460 35915316 Huỳnh Chí Thảo Vy 25/03/2001 Lớp 9/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 3 11h -12h

461 37010506 Huỳnh Thúy An 22/5/2007 Lớp 3/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

462 37155323 Nguyễn Phan Hà Anh 05/11/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 4 13h30-14h30

463 35283592 Nguyễn Huế Anh 25/02/2003 Lớp 7/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 4 13h30-14h30

464 31367349 Trần Huỳnh Sao Băng 17/01/2007 Lớp 3/3 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

465 36572520 Nguyễn Tú Băng 07/10/2007 Lớp 3/3 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 4 13h30-14h30

466 39371239 Ly Thi Ngoc Diệp 26/6/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

467 30353724 Nguyễn Hoàng Dũng 29/8/2007 Lớp 3/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

468 38056694 Trần Nguyễn Gia Hạo 24/5/2007 Lớp 3/4 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

469 29151299 Trần Trung Hậu 03/01/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 4 13h30-14h30

470 19578585 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa 09/01/2007 Lớp 3/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

471 36500410 Nguyễn Văn Hoài Lễ 31/8/2007 Lớp 3/3 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

472 19577884 Lê Trang Ngọc Khánh Ly 19/7/2007 Lớp 3/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

473 37011347 Phạm Triết Minh 19/02/2007 Lớp 3/4 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

474 37155492 Trần Đức Minh 01/3/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 4 13h30-14h30

475 39371110 Le Tran Kha My 17/10/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

476 24220287 Trần Khôi Nguyên 27/01/2007 Lớp 3/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

477 35234747 Lê Huỳnh Diễm Như 07/04/2003 Lớp 7/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 4 13h30-14h30

478 19123406 Vũ Hữu Thành 23/02/2003 Lớp 7/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 4 13h30-14h30

479 36592179 Nguyễn Thị Quý Thiện 23/08/2003 Lớp 7/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 Ca 4 13h30-14h30

480 36499915 Nguyễn Thị Huyền Trân 29/01/2007 Lớp 3/3 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30
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481 39016932 Pham Kiều Vi 23/01/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 4 13h30-14h30

482 34711827 Nguyễn Thị Yến Linh 27/3/2005 Lớp 5/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 5 15h-16h

483 36174940 Lê Thị Cẩm Loan 05/6/2005 Lớp 5/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 5 15h-16h

484 35865478 Huỳnh Diễm My 21/02/2005 Lớp 5/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 5 15h-16h

485 35863506 Huỳnh Thị Quỳnh Như 06/02/2005 Lớp 5/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 5 15h-16h

486 36501363 Nguyễn Hồng Huỳnh Như 06/4/2005 Lớp 5/2 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 5 15h-16h

487 36501850 Huỳnh Thị Cẩm Vấn 26/3/2005 Lớp 5/1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 5 15h-16h

488 36501651 Nguyễn Thị Như Ý 11/12/2005 Lớp 5/2 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 5 15h-16h

489 35891988 Trần Ngọc Hơn 21/3/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

490 38680508 Nguyễn Ngọc Huỳnh 20/10/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

491 36564430 Trần Danh Thanh Lam 04/5/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 6 16h30-17h-30

492 37703953 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 20/4/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

493 37563810 Bùi Quang Thiệu 23/5/2006 Lớp 4/4 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 6 16h30-17h-30

494 36648450 Dương Phước Thọ 16/8/2006 Lớp 4/2 TH Vĩnh Bình Bắc 3 Ca 6 16h30-17h-30

495 35891748 Bùi Phan Anh Thư 17/9/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

496 36629968 Phạm Anh Thư 03/10/2006 Lớp 4/4 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

497 36829573 Nguyễn Tiết Minh Thư 14/10/2006 Lớp 4/3 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

498 38052319 Phạm Trần Tường Vi 08/02/2006 Lớp 4/2 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

499 36524941 Nguyễn Xuân Việt 14/5/2006 Lớp 4/4 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

500 35892367 Trần Mỹ Xuyên 11/3/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Nam 4 Ca 6 16h30-17h-30

Vĩnh Thuận, ngày 09 tháng 3 năm 2016
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